
Thứ 

hạng 

Tên đăng 

nhập
Họ Tên Lớp 

Số 

câu 

đúng 

Số 

câu 

sai

Số 

giây
Đủ 180 điểm

16 tca1-2082 Đặng Nguyên Bảo 5a2 334 26 8735 Có

35 tca1-2153 Lê Quỳnh Anh 5a3 328 31 11636 Có

47 tca1-2266 Phí Hữu Minh Nhật 5a4 320 35 12701 Có

54 tca1-1849 Đào Hoàng Nhật Minh 5a2 317 33 13380 Có

56 tca1-222184 Vũ Đăng Khánh 5a3 316 44 8832 Có

72 tca1-1931 Trần Quốc Trung 5a4 310 48 10797 Có

81 tca1-1938 Vương Hoàng Anh 5a2 307 20 11125 Có

88 tca1-1939 Vương Hà Anh 5a2 304 25 10883 Có

111 tca1-2092 Nguyễn Quang Gia Huy 5a2 294 44 9578 Có

118 tca1-222176 Cù Tuấn Hưng 5a3 290 65 11334 Có

142 tca1-1928 Bùi Khánh Linh 5a3 277 67 13408 Có

160 tca1-2088 Đỗ Trường Giang 5a2 271 70 11862 Có

165 tca1-2060 Phạm Nguyễn Bảo An 5a3 270 82 11586 Có

186 tca1-2265 Nguyễn Bảo Ngọc 5a4 261 39 9059 Có

199 tca1-2086 Phạm Gia Đạt 5a2 256 104 9188 Có

213 tca1-2113 Nguyễn Khánh An 5a1 251 83 13370 Có

225 tca1-2315 Võ Thái Sơn 5a5 247 23 8416 Có

236 tca1-222204 Phạm Quỳnh Ngân 5a3 245 40 12368 Có

240 tca1-2016 Phan Nhật Nam 5a4 244 51 9392 Có

242 tca1-2034 Phạm Phương Thảo 5a4 244 55 9849 Có

273 tca1-222214 Nguyễn Ngọc Thúy Vi 5a3 236 21 8563 Có

281 tca1-222248 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 5a4 234 18 9180 Có

283 tca1-2094 Bùi Vân Khánh 5a2 233 97 10260 Có

299 tca1-2125 Vũ Minh Châu 5a3 229 40 8758 Có

302 tca1-2311 Trịnh Khôi Nguyên 5a5 228 29 4326 Có

303 tca1-2545 Nguyễn Minh Anh 5a1 227 42 7408 Có

311 tca1-2107 Lê Hoàng Minh Trí 5a2 223 53 7810 Có

313 tca1-1952 Võ Kiều Minh Chi 5a4 223 76 8742 Có
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316 tca1-2017 Nguyễn Đưc Quang 5a4 221 19 7178 Có

349 tca1-1881 Nguyễn MInh Hạnh 5a4 210 113 8856 Có

350 tca1-2543 Phạm Quang Anh 5a2 210 83 9241 Có

379 tca1-2095 Lê Tuấn Khoa 5a2 202 65 9303 Có

393 tca1-2271 Nguyễn Hoàng Bảo Quyên 5a4 196 13 7102 Có

405 tca1-2105 Phạm Minh Thanh 5a2 192 51 6437 Có

417 tca1-222252 Tạ Thành Hưng 5a4 189 51 6208 Có

431 tca1-2145 Đặng Minh Quân 5a1 185 175 5599 Có

487 tca1-2038 Nguyễn Quỳnh Trang 5a5 158 82 5963 Không

512 tca1-2033 Đinh Anh Thư 5a4 145 66 7308 Không

580 tca1-2061 Lê Thùy Dương 5a3 116 39 5652 Không

600 tca1-2117 Nguyễn Tuệ Anh 5a1 110 14 5553 Không

633 tca1-222246 Nguyễn Quỳnh Chi 5a4 101 61 5236 Không

652 tca1-222234 Trần Mai Anh 5a4 96 53 4783 Không

719 tca1-1926 Nguyễn Khải Minh 5a3 74 16 2502 Không

721 tca1-2523 Nguyễn Bảo An 5a3 74 15 3169 Không

798 tca1-222226 Hoàng Tú Anh 5a4 56 43 2898 Không

802 tca1-2099 Nguyễn Hiền Minh 5a2 55 16 3585 Không

841 tca1-2076 Lê Quang Anh 5a2 49 8 2115 Không

908 tca1-2096 Lê Hà Linh 5a2 40 7 1658 Không

916 tca1-222206 Hà Bảo Ngọc 5a3 39 21 1817 Không

925 tca1-1888 Hoàng Nhật Vũ 5a2 38 2 2290 Không

942 tca1-222192 Nguyễn Minh Khôi 5a3 33 30 1133 Không

947 tca1-222210 Nguyễn Đức Nguyên 5a3 33 22 3418 Không

952 tca1-2290 Nguyễn Tú Anh 5a5 32 8 2644 Không

963 tca1-2111 Hoàng Nhật Vũ 5a2 29 1 1127 Không

973 tca1-2150 Nguyễn Thị Bảo An 5a3 27 3 991 Không

993 tca1-222212 Đặng Hữu Văn 5a3 25 10 864 Không

1001 tca1-1898 Phạm Trà My 5a2 25 19 1277 Không

1037 tca1-2012 Vũ Gia Nguyên 5a4 22 9 589 Không

1050 tca1-2268 Nguyễn Hà Phương 5a4 22 7 1195 Không

1054 tca1-2097 Huỳnh Hiểu Minh 5a2 21 9 333 Không

1069 tca1-2073 Cấn Hà Diệp Anh 5a2 21 7 1193 Không

1088 tca1-2316 Nguyễn Quỳnh Trang 5a5 19 6 323 Không

1090 tca1-2299 Lê Bá Hùng 5a5 19 9 598 Không

1122 tca1-2287 Đặng Bảo Anh 5a5 17 1 1137 Không

1164 tca1-2313 Đặng Thiên Phúc 5a5 13 28 854 Không

1189 tca1-222180 Lê Gia Khang 5a3 6 1 1136 Không


